
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 53 3003 SSD độ II

7 2 27 0000 NXTC dưới niêm 

7 3 23 ĐT UBT (P) 5cm

8 4 48 3003 UBT (T) 7 cm

8 5 43 1001 UBT (P) 8cm/VMC

8 6 29 0000 VS I

9 7 42 0020 TSPTĐHNMTC

9 8 37 0000 UBT (P) 7cm/VMC Bóc NX

9 9 26 0010 VS 2 + UBT (T) 5cm

11 10 44 1001 UBT (T) 5 cm

11 11 27 0000 VS 1 + UBT (P)  4cm

11 12 23 0000 LNMTCBT (T)7cm

13 24 ĐT UBT (P) 8cm

14 20 ĐT UBT (P) 5cm

15 17 ĐT UBT 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 43 1001 UXTC 14 tuần

7 2 37 1011 NXTC nhỏ/ Mong con

7 3 39 2002 VS II

8 4 49 2022 UXTC 12 tuần

8 5 35 1001 VS II

THỐNG + THIỆN MINH + NGỌC THẢO.TT

HƯNG.PNT + THU NGUYỆT + NGỌC THẢO.TT

THU NGUYỆT + NGỌC THẢO.TT

PHAN NGA + BẢO ANH + XUÂN LÃNG.TT

BẢO ANH + XUÂN LÃNG.TT    

THƯƠNG.BM + NGỌC THẢO.TT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Đ.THẢO + TRUNG.TT + THỂ.TT (S)

Q.NHẬT + TRUNG.TT + THỂ.TT (S)

Q.HƯƠNG + TRẦN NGA.TT

TR.HẠNH + N.ĐIỆP2 + XUÂN LÃNG.TT

N.ĐIỆP2 + XUÂN LÃNG.TT

N.ĐIỆP2 + XUÂN LÃNG.TT

THƯƠNG.BM + NGỌC THẢO.TT

THƯƠNG.BM + NGỌC THẢO.TT

BS PHẨU THUẬT

LÊ DIỆP + MI.TT + THÖY ÁI.TT (S)

THỤC TRANG + MI.TT + THÖY ÁI.TT (C)

MỸ NHI + NHU + KIM HOÀI.TT

MỸ NHI + NHU + THI.TT

NHU + THI.TT  

XUÂN CẨM + Q.HƯƠNG + TRẦN NGA.TT

Q.HƯƠNG + TRẦN NGA.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng , KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 01/08/2011 đến ngày 07/08/2011 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NSBTC Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ GIÀU

KIỀU THỊ HIỂN

NGUYỄN THỊ NANG

PHẠM THỤY TRÖC TRÂM

LÊ THỊ THÁI

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

THỊ LA

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THỊ NGỌC NGÔN

TRƯƠNG THỊ  KIM LIÊN

LÊ THỊ TUYẾT HOA

NGUYỄN THỊ CÖC

HỒ THỊ KIM CHI

PHAN THỊ DỰ

TRẦN NGỌC THÙY LINH

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TỐNG THỊ SEN

CHÂU KIM PHỤNG

HUỲNH NGỌC NHÃ TRÂN

ĐOÀN THỊ BÖP

VÕ THỊ THU

NGUYỄN THỊ MỘNG THUYỀN

5744

5961

5652

6298

5618

5638

SHC

5433

5750

5419

5728

5572

5596

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5727

5666

5598

5720

PM

Ngày: 01/08/2011 

Ngày: 02/08/2011 

6066

5628

5625

4590



8 6 27 ĐT UBT (P) 6cm

9 7 46 2002 TSPTNMTC

9 8 28 0010 VS 2 + UBT (P)  8cm

9 9 29 1011 UBT (P) 5cm

9 10 25 1011 UBT (P) 7cm

11 11 52 2002 UXTC 10 tuần

11 12 41 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

11 13 32 0000 UBT (P) 10cm

14 41 2002 UBT (T) 5 cm

15 30 2012 UBT (P) 5cm

4 0 0

7 1 32 2002 SSD độ III

7 2 39 3003 NXTC 10tuần

8 3 50 4004 UBT (T) 7 cm

8 5 25 0000 VS 1 + UBT (T) 5cm

8 6 19 ĐT UBT (P) 5cm

9 7 44 ĐT U bì BT(P) 5cm

9 8 36 2022 UBT (P) 5cm/VMC

9 9 33 0010 VS II

11 10 43 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 34 0010 VS I

11 12 29 1001 UBT (T) 6 cm

13 35 3003 UBT (P) 5cm

14 27 1001 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 49 2002 UXTC 12tuần

7 2 41 1010 VS 2 + NXTC 

7 3 23 0000 UBT (T) 10 cm

D.MINH + THỤC TRANG + MỸ PHƯỢNG.TT

D.MINH + THỤC TRANG + MỸ PHƯỢNG.TT

THỤC TRANG + MỸ PHƯỢNG.TT

Q.HƯƠNG + HOÀNG VÂN

Q.HƯƠNG + HOÀNG VÂN

Q.HƯƠNG + HOÀNG VÂN

DỰ BỊ   

DỰ BỊ   

THĂNG.BM + TÂN.TT + CAO.TT

HƯNG.PNT + BÙI PHƯỢNG + TRẦN NGA.TT

HƯNG.PNT + TRẦN NGA.TT

HƯNG.PNT + TRẦN NGA.TT 

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI  

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

HIẾN MINH + KHÁNH.TT + HOẰNG.TT

THỐNG + N.HẢI + M.TUẤN.BM

THỐNG + M.TUẤN.BM + XUÂN LÃNG.TT

Q.KHOA + TRẦN NGA.TT + TRUNG HIẾU.TT

Q.KHOA + TRẦN NGA.TT

MAI PHƯƠNG1 + VÕ TUYẾT.TT

MAI PHƯƠNG1 + VÕ TUYẾT.TT

THƯƠNG.BM + T.HÕA + H.QUYÊN

THƯƠNG.BM + H.QUYÊN

BẢO ANH + XUÂN LÃNG.TT  

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô, +/-

đặt TOT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

HUỲNH THỊ MAI

ĐIỂU THỊ GƯƠNG

NGUYỄN NGỌC HẠNH

NGUYỄN THỊ TRÕN

TRẦN THỊ ANH ĐÀO

PHẠM THỊ KIM TUYỀN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THÁI TRÖC

HỒ THỊ XOAN

PHÙNG NGỌC PHƯỢNG

TRẦN THỊ HIỂN

NGUYỄN HỒNG VINH

TRỊNH THỊ THUA

NGUYỄN THỊ ĐẸP

VÕ THỊ KIỀU

TRẦN THỊ THÙY

BN TNTC

BÙI THỊ DUYÊN

ĐINH THỊ THÙY DƯƠNG

NGUYỄN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU

NGUYỄN THỊ LÀI

TRẦN THỊ DIỄM CHÂU

VƯƠNG THỊ THÖY NHI

LÊ THỊ THỦY

NGÔ THỊ HUYÊN

LÊ THỊ THUYẾT

LÊ THỊ BÉ ÖT

5725

5642

5514

5635

5688

5640

5715

6068

5698

5711

6057

3519

5737

5806

5712

5633

5614

6388

6005

5751

5605

5637

5763

4574

6067

5619

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 03/08/2011 

Ngày: 04/08/2011 



8 4 56 7006 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 5 28 0010 VS II

8 6 21 ĐT UBT (T) 8 cm

9 7 42 0000 UBT (T) 4 cm/Mong con,VMC NX

9 8 33 ĐT UBT 2bên  6cm

9 9 23 ĐT UBT (P) 5cm

11 10 40 ĐT UBT (T) 8 cm

11 11 39 1011 UBT (T) 5 cm

11 12 34 1001 UBT (T) 6 cm

4 0 0

7 1 25 ĐT UBT (P) 6cm

7 2 58 3023 SSD độ II

7 3 19 ĐT UBT (P) 6cm/VMC 2 lần bóc UBT

8 4 45 3033 UXTC 12 tuần

8 5 33 0000 VS I

8 6 21 0000 VS I

9 7 46 2002 UXTC  10tuần + UBT 2 bên 6cm

9 8 37 1001 NXTC 10tuần + Sa TC độ II

9 9 39 ĐT UBT (T) 7 cm/VMC

11 10 39 ĐT LNMTCBT (T) 7cm

11 11 31 0000 UBT  8cm

11 12 24 ĐT UBT (P) 7cm

13 30 1021 UBT (T) 5 cm

14 24 ĐT UBT (P) 5cm

15 23 0000 UBT (T) 6 cm

M.TÂM + G.ĐỨC

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

ĐỖ HIẾU + AN.TT

PHAN NGA + HIẾN MINH + XUÂN LOAN.TT

PHAN NGA + HIẾN MINH + XUÂN LOAN.TT

PHAN NGA + XUÂN LOAN.TT

M.TÂM + G.ĐỨC

M.TÂM + G.ĐỨC

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + ĐÌNH VINH.TT

TÔ NGUYỆT + NGỌC THẢO.TT

MỸ NHI + TÔ NGUYỆT + NGỌC THẢO.TT

MỸ NHI + NGỌC THẢO.TT

ĐỖ HIẾU + B.TUYẾT.PNT+ AN.TT

ĐỖ HIẾU + B.TUYẾT.PNT

TR.THẢO + TH.QUỲNH.TT

TR.THẢO + TH.QUỲNH.TT

TR.THẢO + TH.QUỲNH.TT

Q.HIẾU + M.PHƯƠNG.TT

Q.HIẾU + M.PHƯƠNG.TT

Q.HIẾU + M.PHƯƠNG.TT

V.THÀNH + Q.THANH + H. PHƯƠNG

V.THÀNH + H. PHƯƠNG + LÊ.TT

H. PHƯƠNG + LÊ.TT

NS bóc u, KTSD

Ngày 29 tháng 7 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, treo TC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép,May P/hồi cân-TT-Â 

Đ,Đặt TOT

Đặt mảnh ghép thành T&S, +/- TOT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ TƯ

VI THỊ HẰNG

NGUYỄN MAI KA

TRẦN THỊ ĐÔNG

TRẦN THỊ HỒNG TRANG

PHẠM THỊ NGUYỆT

LÝ TÖ THANH

NGUYỄN THỊ THÖY LOAN

NGUYỄN DU KHÁNH

PHẠM THỊ VÂN ANH

HUỲNH THỊ CHÓI

HOÀNG THỊ HÕA

HUỲNH THỊ HIỂU

TRẦN THỊ THU TRANG

NÔNG THỊ THOA

NGUYỄN THỊ HAI

TRỊNH THỊ MAI

NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN

NGUYỄN THỊ HÀ

BÙI THỊ HUỆ

BN TNTC

NGUYỄN THỊ QUẾ

TRẦN THỊ KIM THUẬN

TÔ PHƯỢNG CƠ

ĐẶNG HỒNG PHÖC

5716

5641

5905

5735

6163

5069

5694

5643

5748

5755

5754

5749

5766

5687

5775

5726

5742

5593

5518

6003

5685

5622

5689

5807

Thứ: SÁU 

Ngày: 05/08/2011 


